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TOÁN
DỰ TOÁN 2025 GHI CHÚ

I Các nhiệm vụ NCKH cấp 

nhà nước

II Kinh phí thực hiện đề tài 

NCKH cấp Bộ do Trường 

cấp ngân sách đối ứng

1

B2023 - LPS - 03

Tác động của kết nối hạ tầng 

giao thông đường bộ đến 

phát triển kinh tế bền vững 

địa phương khu vực Tây 

Nam Bộ

Quyết định phê 

duyệt, điều chỉnh 

kinh phí đề tài 

của Bộ
20.000.000

Đối ứng từ Trường cho 

đề tài; đề tài nghiệm thu 

và quyết toán năm 2025

2

Dự kiến 02 đề tài KHCN cấp 

Bộ do Trường cấp toàn bộ 

kinh phí thực hiện - theo quy 

định mới tại Thông tư 

15/2024/TT-BGDĐT

02 đề tài, mỗi đề 

tài 250 triệu

500.000.000

Dự kiến triển khai tuyển 

chọn, gửi Bộ đề nghị 

công nhận và giao đề tài 

vào Quý II/2025

III Các nhiệm vụ NCKH cấp 

cơ sở

A Đề tài NCKH cấp Trường 

và  trọng điểm cấp Trường

1

Hỗ trợ các đề tài cấp Trường 

và trọng điểm cấp Trường 

của viên chức, người lao 

động bắt đầu thực hiện từ 

2025 và quyết toán trong 

năm 2025

40 đề tài cấp cơ sở 1.900.000.000

- Tạm ứng 50% kinh phí 

cho 40 đề tài NCKH cấp 

Trường mới;

- Cấp tiếp 50% kinh phí 

còn lại cho 20 đề tài 

NCKH nghiệm thu trong 

năm 2025.

B Hoạt động khác:

1

Thưởng đối với hoạt động 

công bố bài báo, hỗ trợ kinh 

phí công bố bài viết trên tạp 

chí khoa học quốc tế uy tín 

trong danh mục ISI, SCI, 

SCIE, Scopus, bài báo quốc 

tế khác; khen thưởng hoạt 

động NCKH khác

Định mức thanh 

toán theo quy chế 

chi tiêu nội bộ 

của Trường

2.150.000.000

 Theo hệ thống chỉ tiêu 

của Trường: 50 bài báo 

thuộc danh mục ISI, 

SCOPUS được công bố 

năm 2025; hỗ trợ kinh 

phí công bố bài báo theo 

phê duyệt của BGH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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2

Hỗ trợ kinh phí tham gia Hội 

nghị, hội thảo khoa học, tập 

huấn trong nước và quốc tế 

Dự toán theo mức 

CTP đi nước 

ngoài tại Thông 

tư số 

102/2012/TT-BTC 

250.000.000

Tài trợ kinh phí cho 08 

lượt GV đi hội thảo 

nước ngoài hoặc 35 lượt 

GV đi hội thảo trong 

nước

3

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 

giảng viên, cán bộ quản lý 

tham gia các khóa học ngắn 

hạn, dài hạn trong và ngoài 

nước; thực tập, làm việc có 

thời hạn tại các tổ chức 

KHCN trong và ngoài nước

Tài trợ GV tham 

gia chương trình 

trao đổi nước 

ngoài: 150 triệu; 

tổ chức chương 

trình trao đổi, 

giao lưu: 30 triệu/ 

chương trình

250.000.000

 Theo hệ thống chỉ tiêu 

của Trường: dự kiến tổ 

chức 01 chương trình 

trao đổi giảng viên với 

cơ sở đào tạo luật nước 

ngoài, tổ chức ít nhất 10 

chương trình trao đổi 

sinh viên, giảng viên 

trong năm 2025

4

Chi hỗ trợ hoạt động của 

nhóm nghiên cứu, nhóm 

nghiên cứu mạnh thuộc 

trường

Tài trợ 100 triệu/ 

nhóm nghiên cứu/ 

năm

300.000.000

Theo hệ thống chỉ tiêu 

của Trường: dự kiến có 

1 nhóm nghiên cứu và 

01 nhóm nghiên cứu 

mạnh

5

Hội thảo, hội nghị, tọa đàm, 

tập huấn cấp quốc gia, quốc 

tế, cấp trường, cấp đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường 

năm 2025

Bảng dự kiến 

kinh phí hội thảo 

đính kèm 

6.200.000.000

Thực hiện các hội thảo 

đáp ứng hệ thống chỉ 

tiêu; theo đăng ký sơ bộ 

từ các đơn vị

6

Số hóa hệ thống thư viện, 

mua cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin và cơ sở dữ liệu về 

khoa học công nghệ

3.500.000.000

Theo dự toán năm 2025 

của Thư viện

7

Hoạt động của Tạp chí Khoa 

học pháp lý Việt Nam (tiếng 

Việt và tiếng Anh),  đề án 

nâng cấp tạp chí vào danh 

mục Scopus hoặc ACI

1.800.000.000

Theo dự toán năm 2025 

của Tạp chí KHPLVN

8

Viết giáo trình, sách chuyên 

khảo, sách tình huống, dịch 

sách nước ngoài bổ sung vào 

cơ sở dữ liệu về KHCN; xuất 

bản kỷ yếu và ấn phẩm khoa 

học khác theo tiêu chuẩn 

quốc gia và quốc tế 

Tài trợ chi phí 

viết/ xuất bản 20 

triệu/ đầu sách, 

tài trợ 25 đầu sách

500.000.000

Theo hệ thống chỉ tiêu 

của Trường: xuất bản ít 

nhất 15 sách chuyên 

khảo
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9

Chi công tác quản lý 

KH&CN, tổ chức các hội 

đồng liên quan, chi phí xây 

dựng chỉnh sửa các quy định 

liên quan đến công tác 

nghiên cứu khoa học

Định mức thanh 

toán theo quy chế 

chi tiêu nội bộ 

của Trường

1.200.000.000

10
Hoạt động khoa học của Hội 

đồng KH&ĐT của trường

Dự kiến 08 cuộc 

họp trong năm 

2025

500.000.000

Theo kế hoạch của Hội 

đồng KH&ĐT 

11
Tổ chức mạng lưới phản biện 

quốc tế chuyên nghiệp
100.000.000

Dự kiến chi phí tìm 

kiếm và trao đổi với các 

cơ sở giáo dục nước 

ngoài, làm nền tảng cho 

việc xây dựng mạng lưới

12

Chi phí mời chuyên gia, ký 

kết hợp đồng với nhà khoa 

học có uy tín, nghiên cứu 

sinh nước ngoài đến hợp tác, 

làm việc và thực hiện các 

hoạt động NCKH, đào tạo 

tiến sĩ tại đơn vị

200.000.000

Dự kiến chi phí tìm 

kiếm, làm việc với các 

chuyên gia để có ít nhất 

01 đề tài nghiên cứu hợp 

tác với đối tác quốc tế

13

Cấp học bổng, học phí, chi 

phí cho nghiên cứu sinh là 

giảng viên hoặc cam kết là 

giảng viên theo các chương 

trình đào tạo trình độ TS của 

Nhà nước theo quy định 

Tài trợ học phí 

cho NCS: 50 

triệu/ người hoàn 

thành bậc học

450.000.000

Nội dung chi theo khoản 

3 điều 22 và khoản 2 

điều 23 Nghị định 

109/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022; số liệu: 

đang dự kiến vì còn phụ 

thuộc vào chính sách thu 

hút nhân tài của Trường

14

Hoạt động sở hữu trí tuệ của 

Trường: đăng ký sáng chế - 

giải pháp hữu ích, hỗ trợ 

thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ, mua quyền 

sở hữu và sử dụng công nghệ 

700.000.000

Nội dung theo khoản 3 

điều 22 Nghị định 

109/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022

C
Hoạt động NCKH của 

người học
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1

Chi phí tổ chức các cuộc thi 

học thuật, các buổi trao đổi, 

tọa đàm, hội thảo, hội nghị 

khoa học cho sinh viên 

Tọa đàm cho SV: 

10 triệu/ tọa đàm; 

cuộc thi moot: 60 

triệu/ cuộc thi; 

hoạt động học 

thuật khác cho 

người học: 600 

triệu/ năm

      1.200.000.000 

Dự kiến có 04 cuộc thi 

moot cấp trường/ quốc 

gia (Đoàn trường phụ 

trách), 30 tọa đàm do 

SV tổ chức, hoạt động 

khác...  

2
Hỗ trợ các đề tài NCKH của 

người học

320 đề tài, trung 

bình 8 triệu/ đề tài
      2.500.000.000 

Số lượng hoàn thành đề 

tài NCKH SV dự kiến 

năm 2025 là 320 đề tài 

3

Chi phí hỗ trợ cho sinh viên 

tham gia các giải thưởng 

NCKH của Bộ, thành phố; 

tham gia hội thảo, tọa đàm 

khoa học, tham gia các cuộc 

thi học thuật trong nước và 

quốc tế

Theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của 

Trường và định 

mức của Bộ Tài 

chính

         300.000.000 

Chi cho SV, theo quyết 

định cá biệt của Hiệu 

trưởng trên cơ sở đề 

xuất của Phòng 

QLNCKH

4

Tổ chức các hội đồng tuyển 

chọn, nghiệm thu đề tài 

NCKH sinh viên các cấp

Theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của 

Trường

         500.000.000 

Số lượng đề tài đăng ký: 

560 đề tài; Số lượng đề 

tài hoàn thành dự kiến: 

320 đề tài

5 Giải thưởng NCKH sinh viên

Theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của 

Trường

         250.000.000 

Giải thưởng cấp khoa, 

cấp trường, cấp Bộ, 

Éureka

6
Tổ chức Ngày hội về NCKH 

hàng năm cho sinh viên

Theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của 

Trường

         250.000.000 

01 ngày, phối hợp với 

Đoàn trường và tất cả 

các khoa, tổ chức ngày 

hội kèm chuỗi hoạt động 

hướng dẫn - tư vấn cho 

SV trong và ít nhất 01 

tháng sau ngày hội

7
Chi thù lao hướng dẫn đề tài 

NCKH sinh viên

Theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của 

Trường

         480.000.000 

Số lượng đề tài hoàn 

thành dự kiến: 320 đề tài

8
Chi phí cho tạp chí Sinh viên 

và khoa học pháp lý

Theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của 

Trường

           60.000.000 

Theo kế hoạch của Tạp 

chí Sinh viên và khoa 

học pháp lý, đã bao gồm 

chi phí in ấn 4 số năm 

2025, chi phí biên tập, 

nhuận bút, Ban chuyên 

môn.
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D Dự phòng khoản phát sinh          940.000.000 

CỘNG 27.000.000.000

Căn cứ tính toán:

PHÒNG KHCN & HTPT                     HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG Q. TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Thúy Hương Lê Thị Hoài An Lê Trường Sơn

2. Tập trung vào các hoạt động được nêu trong Hệ thống chỉ tiêu của Trường (ban hành kèm theo QĐ số 150/QĐ-

ĐHL ngày 12/3/2024), ưu tiên dành kinh phí cho những hoạt động này và giảm bớt chi phí những nội dung khác.

3. Tổng số trích từ nguồn thu học phí (trích 5%) cho hoạt động khoa học công nghệ của Trường năm 2024 là 22,4 tỷ 

đồng (theo thông tin từ Phòng Tài chính - Kế toán, trên cơ sở học phí chính thức của năm học 2023 - 2024, tháng 

3/2024). 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 3 năm 2025

PHÒNG TC - KT

Số tiền bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ đồng chẵn

1. Tham khảo và trích xuất từ dự toán kinh phí năm 2025 của các đơn vị: Tạp chí KHPLVN, Thư viện, Đoàn 

Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; 
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